TÊN GV SOẠN:  Ngô Hồng Nga

MÔN: SINH                         KHỐI: 7

 A.KIẾN THỨC CẦN BIẾT (HS gạch vào SGK)
Tuần 24

BÀI 43: CẤU TẠO TRONG  CỦA CHIM BỒ CÂU

I.Cơ quan dinh dưỡng 

 1.Tiêu hóa
    - Có cấu tạo hoàn chỉnh hơn.

    - Tốc độ tiêu hóa cao hơn.

2. Tuần hoàn
   - Tim 4 ngăn, máu không bị pha trộn. 

   - Có van giữ cho máu chảy một chiều.

3.Hô hấp 

  - Có thêm hệ thống ống khí thông với phổi. 

  - Một số ống khí thông với túi khí ( 9 túi).

4.Bài tiết và sinh dục
-Thận sau, không có bóng đái, nước tiểu đặc.

-Chim trống: có đôi tinh hoàn và các ống dẫn tinh.

-Chim mái: chỉ có buồng trứng và ống dẫn trứng bên trái.

II.Thần kinh và giác quan
- Não chim phát triển liên quan đến với nhiều hoạt động phức tạp.

- Mắt tinh, mi thứ ba rất mỏng.

- Có ống tai ngoài, chưa có vành tai.

B.Bài tập
    So sánh những điểm sai khác về cấu tạo trong của chim bồ câu với thằn lằn  theo bảng sau. Nêu ý nghĩa của sai khác đó. (Kẻ bảng vào tập) 

   - Đọc kỹ SGK/ 140, 141, 142. 

   - Quan sát hình 43.1 đến 43.4/ 140, 141 SGK
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BÀI 44: ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP CHIM

I.Các nhóm chim

 1.Nhóm chim chạy
  - Cánh ngắn, yếu. Chân cao, to, khỏe. 

  - Đại diện: đà điểu Phi, đà điểu Mĩ. 

2.Nhóm chim bơi
  -Cánh dài, khỏe, có lông nhỏ, ngắn, dày, không thấm nước. 

  - Chân ngắn, 4 ngón, có màng bơi.

 - Đại diện: chim cánh cụt

3.Nhóm chim bay
-Cánh phát triển, chân 4 ngón.

- Đại diện: chim bồ câu, gà...

II.Đặc điểm chung của chim
- Là động vật có xương sống thích nghi cao đối với bay lượn và những điều kiện sống khác nhau.

- Có lông vũ bao phủ.

-Chi trước biến đổi thành cánh.

- Có mỏ sừng.

- Phổi có mạng ống khí, có túi khí tham gia vào hô hấp.

- Tim có 4 ngăn, máu đỏ tươi nuôi cơ thể.

- Là động vật hằng nhiệt.

-Trứng có vỏ đá vôi, được ấp nở ra con nhờ thân nhiệt của chim bố mẹ.

III.Vai trò
- Ăn sâu bọ và gặm nhấm làm hại nông lâm nghiệp, gây bệnh cho người.

- Cung cấp thực phẩm, làm cảnh.

- Cho lông làm chăn, đệm hay làm đồ trang trí.

- Huấn luyện để săn mồi, phục vụ du lịch...

-Thụ phấn và phát tán cây.

-Tuy nhiên, có chim ăn quả, chim ăn hạt, chim ăn cá...

B.Bài tập: (HS làm vào tập)
    1/ Cho biết ý nghĩa thích nghi của các đặc điểm chung của lớp chim với đời sống bay lượn? (VD: tim 4 ngăn giúp máu không bị pha trộn)

  2/ Cho ví dụ các vai trò của lớp chim? (Vd: Cho lông làm chăn: lông gà)
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BÀI 45: THỰC HÀNH: 

XEM BĂNG HÌNH VỀ ĐỜI SỐNG VÀ TẬP TÍNH CỦA CHIM


LỚP THÚ (LỚP CÓ VÚ)

BÀI 46: THỎ

I. Đời sống

- Là động vật hằng nhiệt, ăn cỏ, lá bằng cách gặm nhấm.

- Hoạt động về đêm.

- Đẻ con, nuôi con bằng sữa mẹ.

- Có cơ quan giao phối.

II. Cấu tạo ngoài và di chuyển
1. Cấu tạo ngoài

- Bộ lông mao dày 

- Chi trước ngắn, sắc. Chi sau dài, khỏe.
- Mũi tinh, lông xúc giác thính

- Tai có vành tai lớn cử động.
- Mắt có mí cử động được. 

2. Di chuyển: nhảy cả 2 chi.
B.Bài tập: (HS làm SGK)
 1/ 

	Bộ phận cơ thể
	Đặc điểm cấu tạo ngoài
	Sự thích nghi với đời sống và tập tính lẫn trốn kẻ thù

	Bộ lông
	Bộ lông ..................................................
	

	Chi (có vuốt)
	Chi trước.................................................
	

	
	Chi sau....................................................
	

	Giác quan
	Mũi...............và lông xúc giác.................
	

	
	Tai............ 

vành  tai...................................................
	


2/ Quan sát H46.5/151 SGK, giải thích tại sao, con thỏ chạy không dai sức bằng thú ăn thịt song trong một số trường hợp vẫn thoát khỏi được nanh vuốt của con vật săn mồi ( lưu ý trên đường chạy của thỏ có cả những đoạn có bụi cây rậm rạp và các hang trong đất)

3/ Nêu ưu điểm của sự thai sinh so với sự đẻ trứng và noãn thai sinh? 

 Gợi ý: Trả lời xong hai câu gợi ý mới trả lời được câu 3.

- Thai sinh là gì? Noãn thai sinh là gì?

- Ưu điểm về sự bảo vệ trứng và thế hệ sau thế nào? 
